
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT CLC THEO TT 23/2014/TT-BGDĐT HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ CUỐI 

(Kèm theo Quyết định số:  1427  /QĐ-ĐHCN, ngày  12   tháng   7   năm  2024, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Ngành Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Toàn khóa 

Loại học bổng Số tiền (đ) 
ĐHT XLRL 

1.  Khoa học máy tính CLC 20021337  Nguyễn Minh Đức 01/12/2002 3,92 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

2.  Khoa học máy tính CLC 20021318  Lê Đức Duy 12/10/2002 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

3.  Khoa học máy tính CLC 20021320  Bùi Thùy Dương 07/12/2002 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

4.  Khoa học máy tính CLC 20020223  Nguyễn Huỳnh Trà My 02/07/2002 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

5.  Khoa học máy tính CLC 20021333  Đàm Anh Đức 14/09/2002 3,85 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

6.  Khoa học máy tính CLC 20020287  Dương Đức Duy 25/07/2002 3,81 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

7.  Khoa học máy tính CLC 20021440  Tạ Văn Thắng 20/08/2002 3,81 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

8.  Khoa học máy tính CLC 20021366  Giáp Văn Huy 16/03/2002 3,81 Tốt Giỏi 17.500.000 

9.  Khoa học máy tính CLC 20020077  Trần Văn Đức 22/06/2002 3,77 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

10.  Khoa học máy tính CLC 20021386  Nguyễn Đức Hoàng Long 11/07/2002 3,77 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

11.  Khoa học máy tính CLC 20020145  Nguyễn Đức Lộc 14/05/2002 3,74 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

12.  Khoa học máy tính CLC 20020269  Mai Anh Tuấn 30/01/2002 3,66 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

13.  Hệ thống thông tin CLC 20021424  Nguyễn Diệu Quỳnh 15/03/2002 3,76 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

14.  Hệ thống thông tin CLC 20020328  Nguyễn Thái Bình 27/11/2000 3,85 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

Tổng cộng: 258.000.000 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám triệu đồng./. 



     Ấn định danh sách gồm 14 sinh viên./. 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT CHUẨN HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ CUỐI 

(Kèm theo Quyết định số:  1427  /QĐ-ĐHCN, ngày  12   tháng   7   năm  2024, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Ngành Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Toàn khóa 

Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  Công nghệ thông tin CLC 20020039 Phạm Tiến Du 22/06/2002 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 10.350.000 

2.  Công nghệ thông tin CLC 20020113 Trần Ngọc Trúc Linh 05/05/2002 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 10.350.000 

3.  Công nghệ thông tin CLC 20020054 Trịnh Ngọc Huỳnh 05/04/2002 3,86 Xuất sắc Xuất sắc 10.350.000 

4.  Công nghệ thông tin CLC 20020013 Dương Thanh Hiền 13/08/2002 3,75 Xuất sắc Xuất sắc 10.350.000 

5.  Công nghệ thông tin CLC 20020197 Lê Văn Huy 09/11/2002 3,69 Xuất sắc Xuất sắc 10.350.000 

6.  Công nghệ thông tin CLC 20020434 Vũ Thanh Lâm 24/07/2002 3,68 Tốt Giỏi 9.900.000 

7.  Công nghệ thông tin NB 20020259 Đào Đức Hiệp 13/04/2002 3,86 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

8.  Công nghệ thông tin 20020112 Đỗ Thùy Linh 28/02/2002 3,74 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

9.  Công nghệ thông tin 20020393 Đỗ Công Đồng 26/04/2002 3,73 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

10.  Công nghệ thông tin 20020216 Phan Công Thành 16/09/2002 3,68 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

11.  Công nghệ thông tin 20020096 Nguyễn Thế Anh 17/11/2002 3,58 Xuất sắc Giỏi 7.600.000 

Tổng cộng: 101.050.000 

Số tiền bằng chữ: Một trăm linh một triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 11 sinh viên./. 


